
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁNNHÂN DÂN HUYỆN SĐ, TỈNH BẮC GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Thạo; 

Các hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Ngọc Ngát; 

Ông Lã Văn Minh. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Hoàng Thị Phượng, Thư ký Toà án nhân dân huyện SĐ, 

tỉnh Bắc Giang.
 

- Đại diệnViện kiểm sát nhân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Vương Văn Phong, Kiểmsát viên. 

Ngày 09/01/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/HSST ngày 30/11/2022. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2022/QĐXXST-HS ngày 09/12/2022, 

thông báo thay đổi thời gian mở phiên toà số 04/TB- TA ngày 20/12/2022 đối với bị cáo:  

Nông Văn L, sinh năm: 1980 tại huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang; nơi cư trú:Thôn 

Ch, xã VA, huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang.Nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá:  Lớp 

07/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Nông Văn Th, sinh năm 1944 (đã chết) và bà Vi Thị Th, sinh năm 1945; có vợ:  

Hoàng Thị H, sinh năm 1985 (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2006; tiền án: Tại bản 

án hình sự số 10/2013/HSST ngày 30/01/2013 của Tòa án nhân dân huyện SĐ, tỉnh 

Bắc Giang, xử phạt Nông Văn L 07 năm tù về tội “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 

phép chất ma tuý” theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 và 07 năm tù về 

tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật 

hình sự năm 1999, tổng hợp hình phạt của 2 tội, buộc L phải chịu 14 năm tù và chịu 
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200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 12/8/2013 chấp hành xong tiền án phí. 

Ngày 14/8/2021, L chấp hành xong hình phạt tù; tiền sự: Không. 

Bị cáobị tạm giữ từ ngày 12/9/2022 đến ngày 13/9/2022, bị tạm giam từ ngày 

14/9/2022đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện SĐ, tỉnh 

Bắc Giang (bị cáo có mặt tại phiên toà). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:Lý Văn S, sinh năm: 1997 (vắng mặt); 

Địa chỉ: Thôn T, xã L, huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Hồi 08 giờ 55 phút ngày 12/9/2022, tại nhà ở của mình, Nông Văn L, đang có 

hành vi bán trái phép 01 gói ma túy cho Lý Văn S thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện SĐ phát hiện bắt quả tang, thu giữ của Lý Văn S:  01 gói giấy mầu 

trắng, sọc kẻ mầu đen, mặt trong có chữ viết tay mầu đen bên trong có chứa chất cục 

bột mầu trắng (nghi là ma túy, heroine); 01 ví mầu nâu, bên trong có số tiền 

190.000đồng (gồm 01 tờ tiền mệnh giá 100.000đồng, 01 tờ tiền 50.000đồng, 02 tờ 

tiền 20.000đồng), Nông Văn L khai nhận đó là tiền vừa bán ma túy cho Sử, 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu VIVO có lắp thẻ sim 0877846639 của Lý Văn S, được niêm 

phong theo quy định. 

          Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Nông Văn L tại Thôn Ch, xã VA 

phát hiện thu giữ trên mặt bàn đặt tại gian phòng khách: 01 điện thoại Sam Sung Galaxy 

bên trong có gắn sim số 0382753080; 01 túi nilon mầu trắng, một cạnh có rãnh khóa 

nhựa mầu trắng, bên trong bám dính chất bột mầu trắng nghi là ma túy; 01 túi ninon mầu 

trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa viền mầu đỏ, bên trong bám dính chất bột mầu trắng 

nghi là ma túy, 01 quyển sổ bìa màu xanh cũ, kích thước A6. Chất cục bột mầu trắng 

phát hiện trên nền nhà cạnh bàn uống nước tại phòng khách nhà của Nông Văn L; phát 

hiện trên nóc tủ đựng bát gắn trên tường đối diện cửa ra vào bếp của Nông Văn L 01 vỏ 

bao thuốc lá Thăng Long mầu vàng bên trong chứa 01 mảnh giấy mầu trắng, bên trong 

có 2 túi ni lon mầu trắng, 01 cạnh có rãnh khóa nhựa viền mầu đỏ, bên trong mỗi túi 

nilon đều chứa chất cục bột mầu trắng nghi là ma túy; phát hiện trong vỏ gối mầu xanh 

đặt tại đầu giường trong gian phòng ngủ nhà của Nông Văn L 01 đoạn ống nhựa mầu 

trắng được hàn kín hai đầu bên trong chứa chất cục bột mầu trắng. Cơ quan điều tra đã 
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tiến hành niêm phong tại chỗ số đồ vật nghi là ma túy và có dấu vết của chất ma túy 

cùng các tài liệu nêu trên vào các phong bì có ký hiệu số “01”; “05”; “ 07”; “ 08” ; “ 

09” và “10” và đưa L, Sử về Công an huyện SĐ để điều tra theo quy định (BL số 77 – 

90). 

Ngày 13/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện SĐ đã ra Quyết 

định trưng cầu giám định Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. 

Tại Kết luận số 1611/KL-KTHS, ngày 13/9/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 

 Trong 01( một) phong bì ký hiệu “01” đã được niêm phong gửi giám định. 

Chất cục bột mầu trắng đựng trong 01 (một) gói giấy mầu trắng, có sọc mầu đen, mặt 

trong có chữ viết tay“ngày 9/9, 6) 2 2)6) 2)2)2)” là ma túy, có khối lượng 0,055 gam, 

loại Heroine. 

 Trong 01(một) phong bì ký hiệu “05” đã được niêm phong gửi giám định. Chất 

cục bột mầu trắng bám dính trong 02 (hai) túi nilon ( trong đó có 1 túi nilon mầu 

trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa và viền mầu trắng và 01 ( một) túi nilon mầu 

trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa và viền mầu đỏ) Đều là ma túy, loại Heroine, 

không xác định được khối lượng mẫu. 

 Trong 01(một) phong bì ký hiệu “07”đã được niêm phong gửi giám định. Chất 

cục bột mầu trắng đựng trong 01 (một) đoạn ống nhựa mầu trắng được hàn kín hai 

đầulà ma túy, có khối lượng 0,074 gam, loại Heroine. 

 Trong 01(một) phong bì ký hiệu “08” đã được niêm phong gửi giám định. Chất 

cục bột mầu trắng bám dính trên lưỡi của 01 (một) con dao (dạng dao tự chế, cán 

nhựa mầu xanh, lưỡi dao bằng kimloại dài 03cm)là ma túy, loại Heroine, không xác 

định được khối lượng mẫu. 

 Trong 01(một) phong bì ký hiệu “09” đã được niêm phong gửi giám định. Chất 

cục bột mầu trắng đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng, một cạnh có rãnh khóa 

nhựa và viền mầu đỏlà ma túy, có khối lượng 0,008 gam, loại Heroine. 

 Trong 01(một) phong bì ký hiệu “10” đã được niêm phong gửi giám định.  

Trong 01 (một) vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng, bên trong có 

01 (một) gói bằng mảnh giấy mầu trắng. Chất cục bột mầu trắng đựng trong 02 (hai) 

túi nilon màu trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa và viền mầu đỏ đềulà ma túy, có 

khối lượng 7,229 gam, loại Heroine. 
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Tổng khối lượng ma tuý Nông Văn L mua, bán trái phép là 7,366gam 

loạiHeroin. 

Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra nội dung tin nhắn, các cuộc gọi đi đến bên trong 02 

điện thoại di động nhãn hiệu VIVO có lắp thẻ sim 0877846639 của Lý Văn S và điện 

thoại Sam Sung galaxy bên trong có gắn sim số 0382753080 của Nông Văn L. Kết quả 

kiểm tra có nội dung liên quan đến việc gọi, mua bán ma túy. 

Bản cáo trạng số 38/CT-VKS ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang truy tố Nông Văn Lvề tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm i, điểm q khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện SĐ trình bày luận tội, 

giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm i, điểm q khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, khoản 1 Điều 

47, Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14;Xử phạt:Nông Văn Ltừ 09 (chín) năm đến 

09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2022. 

Tịch thu sung công 02 điện thoại có đặc điểm như biên bản thu giữ, 

190.000đồng; 

Trả lại Nông Văn L 252.000đồng; 

Tịch thu tiêu huỷ 01 sổ bìa mầu xanh, 05 phong bì thư được niêm phong bên 

trong có chứa chất ma tuý hoàn lại sau giám định, 01 con dao tự chế, 01 cân tiểu ly 

điện tử, 01 ví da màu nâu. 

Sau khi đại diện Viện kiểm sát luận tội, bị cáo không tranh luận. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố xét xử: Kể từ khi khởi tố vụ án, trong 

giai đoạn điều tra, truy tố; 



 5 

Hội đồng xét xử thấy: Điều tra viên, Kiểm sát viên, đã thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật, không có hành vi, quyết định tố tụng nào vi phạm quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Về nội dung: Tại phiên toà, bị cáo L khai nhận: Đầu tháng 9/2022 (L không 

nhớ ngày chính xác), L đi xe buýt tuyến SĐ- Bắc Giang đến cây xăng ở xã B, huyện L, 

tại đây L gặp một người đàn ông, không biết tên, tuổi, địa chỉ, Lmua của người đàn 

ông này số tiền 500.000đồng được 01 túi ninlon mầu trắng, một cạnh có rãnh khóa 

nhựa viền mầu đỏ bên trong có ma túyHeroin, Lmang số ma tuý mua được về nhà, chia 

làm hai phần, một phần cho vào 02 (hai) túi nilon mầu trắng, một cạnh có rãnh khóa 

nhựa viền mầu đỏ, sau đó bọc vào một mảnh giấy mầu trắng rồi cho vào 01(một) vỏ 

bao thuốc lá mầu vàng có chữ Thăng Long cất tại nóc tủ đựng bát tại nhà bếp, mục 

đích để sử dụng dần và bán kiếm lời, hàng ngày L lấy ma túy trong vỏ bao thuốc lá ra 

để sử dụng; một phần được cho vào 01( một) đoạn ống nhựa mầu trắng, sau đó hàn kín 

hai đầu rồi cất vào vỏ gối mầu xanh đặt tại đầu giường trong phòng ngủ. 

Buổi sáng ngày 12/9/2022, L lấy một ít ma túy ở vỏ bao thuốc lá ra cho vào 01 

túi nilon mầu trắng, cất vào túi quần với mục đích vừa sử dụng, vừa mang bán kiếm lời.  

 Khoảng 8 giờ ngày 12/9/2022, Lý Văn S, gọi điện thoại cho L, hỏi L có nhà 

không để Sử đến mua ma túy, L trả lời “có”. Khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, Sử đến 

nhà L, Sử đưa cho L 190.000đồng, L sử dụng con dao tự chế, cắt một phần ma túy gói 

vào 01 (một) mảnh giấy mầu trắng bán cho Sử. Khi L và Sử đang mua bán trái phép 

chất ma túy thì bị Cơ quan điều tra công an huyện SĐ phát hiện bắt quả tang. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt người phạm tội 

quả tang ngày 12/9/2022 (bút lục số 94), phù hợp với vật chứng thu giữ được khi bắt 

quả tang, kết luận giám định số 1611/KL-KTHS, ngày 13/9/2022 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bắc,các lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Tổng khối lượng chất ma túy bị cáo mua, bán là7,366 gam Heroin. 

Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù của bản số 10/2013/HSST ngày 

30/01/2013 của Tòa án nhân dân huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang nhưng chưa được xoá án 

tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng là tái phạm nguy 

hiểm, đây là tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 

Bộ luật hình sự.Bản cáo trạng số 38/CT-VKS ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện SĐ tỉnh Bắc Giang truy tố Nông Văn Lvề tội “Mua bán trái phép 
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chất ma túy” theo điểm i, điểm qkhoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sựlà có căn cứ, đúng 

người, đúng tội. 

[3] Xét về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ,tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị 

cáothì thấy: 

- Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2013 bị cáo phạm tội rất 

nghiêm trọng và đã bị Tòa án nhân dân huyện SĐ, tỉnh Bắc Giang, xử phạt 07 năm tù 

về tội “tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý” theo khoản 2 Điều 194 

Bộ luật hình sự năm 1999 và 07 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy” theo khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự năm 1999. 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:Bị cáo không có tỉnh tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự.  

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội bị cáo đã thực hiện, 

nhân thân của bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét cần áp 

dụng hình phạt tù, buộc bị cáo cách ly xã hội một thời gian, tương xứng với hành vi 

phạm tội bị cáo đã thực hiện, đảm bảo giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống 

tội phạm về ma tuý . 

Hình phạt bổ sung: Bị cáo là người thuộc diện hộ nghèo, không có tài sản nên 

không áp dụng hình phạt tiền để phạt bổ sung. 

[4] Vật chứng của vụ án gồm có: 

- 190.000đồng là tiền L bán ma túy cho Sử mà có, 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A12, bên trong có gắn 02 thẻ sim có số thuê bao 

0382753080 và 0337904768, mầu đen cũ đã qua sử dụng thu giữ của Nông Văn L; 

01(một) điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, số loại Y21, mầu xanh, bên trong có chưa 

01 thẻ sim số 0877.846.639 thu giữ của Lý Văn S là phương tiện L và S liên lạc để mua, 

bán ma tuýnên tịch thu sung công; 

Số tiền 252.000đồng của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại 

cho bị cáo; 

01 con dao tự chế cán mầu xanh, lưỡi dao bằng kim loại dài 03cm là công cụ L sử 

dụng để cắt ma tuý nên tich thu tiêu huỷ; 
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05 (năm) phong bì thư bên trong có chứa chất ma túy, hoàn lại sau giám định 

được niêm phong có đóng dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang là 

mẫu vật còn lại sau giám định nên tịch thu tiêu huỷ; 

01 cân tiểu ly điện tử, mầu đen loại 500g/0,01g; 01 sổ viết bìa mầu xanh, kích 

thước A6, nhãn hiệu KLONG, cũ đã qua sử dụng. Những đồ vật này không còn giá trị 

sử dụng nên tịch thu tiêu huỷ. 

[5] Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo là người thuộc hộ cận nghèo nên được 

miễn tiền án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14. Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm i, điểm q khoản 2 Điều 251, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51; 

khoản 2Điều 53, Điều 38,Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 

135, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.  

1. Xử phạt:Nông Văn L 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù về tội mua bán trái 

phép chất ma tuý, thời hạn tù tính từ ngày 12/9/2022. 

2. Xử lý vật chứng: Tịch thu sung công 190.000đồng (một trăm chín mươi nghìn 

đồng) được niêm phong trong  phong bì thư có ký hiệu “02”; 01 (một) điện thoại di động 

nhãn hiệu VIVO  “Y21”, màu xanh, số seri: 3405555516001 WL, bên trong gắn 01 

(một) thẻ sim có số thuê bao 0877.846.639 được niêm phong trong  phong bì ký hiệu 

“03”; 01 (một) điện thoại di động SAMSUNG Galaxy A12, màu đen, số IMEI 1: 

354813602806794, số IMEI 2: 350766632806796, bên trong gắn 02 (hai) thẻ sim có số 

thuê bao 0382.753.080 và 0337.904.768 được niêm phong trong  phong bì ký hiệu “06” 

Trả lại Nông Văn L252.000đồng (hai trăm năm mươi hai nghìn đồng) được 

niêm phong trong phong bì thư có ký hiệu “04”. 

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau: 01 (một) phong bì ký hiệu “01” trong có 

01 (một) gói giấy màu trắng, có sọc kẻ màu đen và chất ma túy loại Heroine hoàn lại 

sau giám định; 01 (một) phong bì ký hiệu “05” bên trong có 01 (một) túi nilon màu 

trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa, viền màu trắng, 01 (một) túi nilon màu trắng một 

cạnh có rãnh khóa nhựa, viền màu đỏ; 01 (một) phong bì ký hiệu “07” bên trong có 

01 (một) đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu, bên trong đoạn ống nhựa 

chứa chất ma túy Heroine hoàn lại sau giám định;01 (một) phong bì ký hiệu “09” bên 
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trong có 01 (một) túi nilon màu trắng một cạnh có rãnh khóa nhựa, viền màu đỏ, bên 

trong túi nilon có chứa ma túy Heroine hoàn lại sau giám định; 01 (một) phong bì ký 

hiệu “10”bên trong có 01 (một) vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long màu vàng bên 

trong có 01 (một) mảnh giấy màu trắng được cuộn tròn, bên trong gói giấy có 02 

(hai) túi nilon màu trắng, một cạnh có rãnh khóa nhựa, viền màu đỏ, bên trong mỗi 

túi nilon đều chứa chất ma túy loại Heroine hoàn lại sau giám định;01 (một) con dao 

tự chế, cán nhựa màu xanh, lưỡi dao bằng kim loại dài 03 cm được niêm phong trong 

phong bì ký hiệu “08”;01 (một) ví màu nâu; 01 (một) sổ bìa màu xanh cũ, kích thước 

A6, nhãn hiệu KLONG; 01 (một) mảnh giấy kẻ ngang có chữ viết tay bằng mực màu 

đen;01 (một) cân điện tử màu đen, loại 500g/0,01g. 

3.Án phí hình sự sơ thẩm: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nông Văn L. 

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được 

niêm yết theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Sơn Động; 

- Công an huyện SĐ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS huyện SĐ; 

- Những người tham gia TT; 

- Lưu HS,VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thạo 


